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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ ( NHÓM ) CHUYÊN MÔN

 TỔ ( NHÓM ) : KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NĂM HỌC: 2022-2023


I/ CƠ SỞ PHÁP LÍ

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 1059/HD-GDĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về  hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ cấp trung học cơ sở năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số 174 KH-THCS BH  ngày 8/9/2023 về Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 của Trường THCS Bình Hòa;

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022, tình hình thực tế năm học 2022-2023 của Trường THCS Bình Hòa,  nhóm trưởng môn : Khoa học tự nhiên Trường THCS Bình Hòa xây dựng Kế hoạch dạy học của nhóm chuyên môn năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học


a) Thuận lợi:

· Đa số giáo viên trong nhóm đều tích cực, nhiệt tình trong công tác.

· Giáo viên giảng dạy nhiều năm liền nên có nhiều kinh nghiệm.

· Mỗi tiết lên lớp đều thực hiện đầy đủ các thí nghiệm trực quan cho học sinh. 

· Giáo viên có trách nhiệm cao trong mọi công tác.

· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt chuyên môn.

· BGH, thư viện, thiết bị quan tâm hỗ trợ trong việc mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng dạy học.

· Giáo viên có tinh thần tự học tự rèn, tham gia đầy đủ các lớp tích hợp bộ môn, sinh hoạt chuyên môn và các tiết thao giảng của trường, cụm và của phòng.

· Học sinh được hoạt động nhóm giúp phát triển khả năng giao tiếp.

· Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

· Học hỏi kinh nghiệm và rút kinh nghiệm từ các tiết dạy tốt của đồng nghiệp.

· Năm học 2022-2023 là năm học giáo viên đã quen với phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

b) Khó khăn:

· Thiếu trang thiết bị dạy học, dụng cụ thí nghiệm thực hành cho chương trình mới.

· Nội dung SGK mới hoàn toàn, GV bắt đầu thực hiện dạy học tích hợp kiến thức mới đặc biệt là KHTN 7.

· Số lượng học sinh trong lớp khá đông, giáo viên rất khó bao quát lớp. 

· Một phần học sinh không có ý thức trong việc chuẩn bị bài và làm bài ở nhà, dẫn đến trình trạng không nắm được kiến thức bài học mới.

2. Học sinh : 

- Số lớp: Khối 6: 9 lớp


        Khối 7: 7 lớp


- Số học sinh: Khối 6: 382 em



                 Khối 7: 301 em

3.Tình hình đội ngũ

· Tổng số GV: 6
· Trình độ đào tạo:

+ Đại học : 6
+ CĐ :

· Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

· Nhiệm vụ được phân công của giáo viên trong tổ:

	STT
	Họ và tên giáo viên
	Trình độ chuyên môn
	Lớp ( khối ) dạy
	Chủ
 nhiệm
	Công tác
 kiêm nhiệm

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	ĐH
	KHTN 7/4; 7/6; 7/7; Lý:  9/1; 9/7; HĐTN 7/6
	7/6
	 

	2
	Trịnh Anh Tuấn
	ĐH
	KHTN 6/2; 6/9; Lý '8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 
8/6; 8/7; HNTN 6/2
	6/2
	 

	3
	Trần Thị Hoài Như
	ĐH
	KHTN 7/2; 7/5; Hoá 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;8/6; 8/7;
 
	 
	 

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	ĐH
	KHTN 6/4; 6/5; 6/7; Sinh: 9/1
HNTN 6/4
	6/4
	Nhóm trường môn Sinh 

	5
	Trương Thị Phương Thi
	ĐH
	KHTN 6/1; 6/3; 6/6;  6/8; 
	 
	Phụ trách P.Sinh + TTCĐ

	6
	Nguyễn Tuấn Khanh
	ĐH
	KHTN 7/1; 7/3; Sinh: 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; HĐTN 7/1
	7/1
	 


4. Thiết bị dạy học :

4.1. Môn KHTN 6:

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	PHÂN MÔN VẬT LÝ

	1. 
	Dụng cụ đo chiều dài, diện tích, thể tích, khối lượng, nhiệt độ, thời gian Kính hiển vi

Máy chiếu projector
	6

8

1
	Bài 3: Một số dụng cụ đo và qui định an toàn trong phòng thực hành.

Bài 4,5,6,7: Đo chiều dài, khối lượng, thời gian.
	

	2. 
	Lực kế
	6
	Bài 35,36: Lực và tác dụng của lực ( phần II. Đo lực)
	

	3. 
	Quả nặng, Giá đỡ
	6
	Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
	

	4. 
	Xe lăn, Ròng rọc
	6
	Bài 40: Lực ma sát
	

	5. 
	Lò xo
	6
	Bài 37: Lực hấp dẫn
	

	PHÂN MÔN SINH HỌC

	1
	- Kính lúp cầm tay

- Kính hiển vi quang học

- Đĩa kính đồng hồ.

- Lam kính, lamen, pipette. Kim mũi mác
	6

6

6

6
	Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật
	

	2
	- Kính hiển vi

- Lam kính, lamen, pipette, giấy thấm.bông, giấy bìa.

- Kìm chỉ, keo dán, lọ thủy tinh.

- Mô hình lắp ghép cơ thể người hoặc tranh ảnh về cấu tạo cơ thể người.

- Bộ ảnh thực vật

- Mẫu vật.
	6

6 hộp

6

1


	Bài 21. Thực hành: Quan sát sinh vật.
	

	3
	- Sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng.

- Bộ ảnh đại diện bảy bộ côn trùng

- Bộ ảnh đại diện năm giới sinh vật.
	
	Bài 23. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.
	

	4
	-  Kính hiển vi

- Lam kính, lamen, pipette, giấy lọc. bông, giấy bìa.

- Xanhmethylene

- Nước dưa muối, nước cà muối, tiêu bản.
	
	Bài 26. Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua
	

	5
	- Kính lúp, kéo, bút chì, nhãn dán …

- Thực vật có sẵn ở địa phương : rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.
	
	Bài 30. Thực hành: Phân loại thực vật
	

	6
	Máy ảnh, giấy, bút.
	
	Bài 32. Thực hàng: Quan sát phân loại động vật và thiên nhiên
	

	 PHÂN MÔN HOÁ HỌC

	1
	Cốc, đèn cồn, giá đỡ
	08
	Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	

	2
	Cốc thủy tinh có vạch

Máy chiếu projector

Chậu thủy tinh

Nến
	08

01

08

08
	Chủ đề 3:  Oxygen và không khí
	

	3
	Máy chiếu projector

Cốc thủy tinh

Hóa chất: Nước, dầu ăn, muối
	01

08

08
	Bài 15: Chất tinh khiết - Hỗn hợp,
	

	4
	Bát sứ

Đèn cồn

Giá đỡ

Lưới amiang

Hóa chất: Nước, muối
	08
	Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	


4.2. Môn KHTN 7:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Dao động kí
	05
	Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN
	

	2
	Đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện
	05
	
	

	3
	Mô hình nguyên tử
	05
	Bài 2: Nguyên tử
	

	4
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	05
	Bài 4: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	

	5
	Một số kim loại, phi kim
	05
	
	

	6
	Đá vôi, than gỗ, lưu huỳnh, dây nhôm, muối ăn
	05
	Bài 5: Phân tử - đơn chất - hợp chất
	

	7
	Cốc thủy tinh, nước cất, dụng cụ thử khả năng dẫn điện của dung dịch, thìa lấy hóa chất, muối ăn, đường tinh luyện
	05
	Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
	

	8
	Ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, thìa lấy hóa chất, muối ăn, đường tinh luyện
	05
	
	

	9
	Tấm ván phẳng, thước, bút đánh dấu, đồng hồ bấm giây, quyển sách mỏng, xe đồ chơi
	05
	Bài 10: Đo tốc độ
	

	10
	Hai cổng quang điện, đồng hồ đo thời gian hiện số, các dây dẫn, chiếc xe nhỏ có gắn tấm cản quang, quả nặng, ròng rọc, sợi chỉ, thước
	05
	
	

	11
	Âm thoa, trống, đàn ghi ta, búa cao su, còi, dây chun, hộp nhựa
	05
	Bài 12: Mô tả sóng âm
	

	12
	Đồng hồ báo thức, bể nước nhỏ, cốc thủy tinh, màng nhựa, dây chun, dây buộc, giá đỡ
	05
	
	

	13
	Lá thép mỏng đàn hồi
	05
	Bài 13: Độ to và độ cao của âm
	

	14
	Âm thoa, hộp cộng hưởng, búa cao su, dao động kí, micro
	05
	
	

	15
	Hai ống nhựa, tấm gỗ, tấm xốp, tấm kính mờ, tấm thảm nhựa
	05
	Bài 14: Phản xạ âm
	

	16
	Tấm pin mặt trời 5,5V, đèn LED 3W, bóng đèn 75W, dây nối
	05
	Bài 15:Ánh sáng, tia sáng
	

	17
	Nguồn sáng, một tờ giấy khổ lớn, vật cản sáng, màn chắn
	05
	
	

	18
	Nguồn sáng hẹp (laser), gương phẳng, bảng chia độ, màn hứng
	05
	
	

	19
	Gương phẳng, gương trong suốt, màn chắn, cây nến, thước nhựa
	05
	Bài 17: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	

	20
	Nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm, nam châm tròn, chìa khóa đồng, kẹp giấy, bút chì, giá treo
	05
	Bài 18: Nam châm
	

	21
	Kim nam châm, thanh nam châm, giá đỡ
	05
	
	

	22
	Tấm nhựa trong có mạt sắt, thanh nam châm, kim nam châm, bút chì, tờ giấy trắng
	05
	Bài 19: Từ trường
	

	23
	La bàn
	05
	Bài 20: Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
	

	24
	Dây dẫn điện, đinh vít, giá lắp in 1,5V, công tắc, kẹp giấy bằng sắt
	05
	Bài 21: Nam châm điện
	

	25
	Sơ đồ mô tả quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở người
	01
	Tìm hiểu khái niệm trao đổi chất
	

	26
	Tranh về cấu trúc một phần của màng sinh chất
	01
	Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	

	27
	- Sơ đồ mô tả quá trình quang hợp ở thực vật

- Tranh về mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp
	02
	Bài 23: Quang hợp ở thực vật
	

	28
	- Tranh về các bộ phận của lá

- Tranh về cấu tạo giải phẫu của lá
	02
	
	

	29
	- Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thủy tinh, hộp diệm, đĩa petri, băng giấy đen, phễu, ống hút, panh 

- Cồn 900, dung dịch iodine, nước cất, rau lang, trầu bà
	05
	Bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
	

	30
	Tranh về hô hấp tế bào
	01
	Bài 25: Hô hấp tế bào
	

	31
	- Bình thủy tinh 500mL, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc

- Bình đựng nước cất, ống nghiệm, ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun, nước vôi trong, nước cất, hạt thóc, đỗ xanh, mùn cưa, xơ dừa
	05
	Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
	

	32
	- Sơ đồ cấu tạo của khí khổng

- Tranh về trao đổi khí qua khí khổng trong quá trình quang hợp

- Sơ đồ mô tả sự trao đổi khí qua khí khổng
	03
	Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật
	

	33
	- Tranh về các cơ quan trao đổi khí ở động vật

- Sơ đồ mô tả đường đi của các loại khí qua các cơ quan hô hấp ở người
	02
	
	

	34
	- Sơ đồ con đường hấp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ

- Tranh về quá trình vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây

- Tranh về quá trình thoát hơi nước ở lá cây

- Tranh về hoạt động đóng, mở của khí khổng ở lá cây
	04
	Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	

	35
	Sơ đồ mô tả con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người
	01
	Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	

	36
	Sơ đồ hai vòng tuần hoàn của người
	01
	
	

	37
	- Cốc thủy tinh, giấy thấm, băng keo trong, mấy sấy, dao mổ, đồng hồ bấm giờ, đũa thủy tinh, đĩa petri, kính lú

- Nước cất, màu thực phẩm hay mực viết màu tím, cobalt chloride 5%, lọ calcium chloride CaCl2 khô

- Cành hoa huệ trắng (hồng trắng), một cây bất kì còn nguyên lá
	05
	Bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	

	38
	Tranh về một số hiện tượng cảm ứng ở thực vật
	01
	Bài 32: Cảm ứng đối với sinh vật
	

	39
	- Cốc để trồng cây, hộp bìa carton có đục lỗ và có nắp mở để quan sát

- Nước, hạt đỗ, hạt đậu phộng nảy mầm, đất ẩm
	05
	
	

	40
	- Khay đục lỗ nhỏ, giấy ăn, nước, hạt đỗ, ngô, lạc nảy mầm, mùn cưa
	05
	
	

	41
	- Chậu để trồng cây, giá thể (cành cây khổ, cọc gỗ, lưới thép)

- Nước, cây thân leo đang sinh trưởng, đất ẩm
	05
	
	

	42
	Hình ảnh, video về một số tập tính ở động vật
	02
	Bài 33: Tập tính ở động vật
	

	43
	- Tranh về sự sinh trưởng và phát triển của bướm

- Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương 

- Quá trình sinh trưởng và phát triển của gà, mô phân sinh

- Vòng đời của cây cam, vòng đời của ếch
	06
	Bài 34: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	

	44
	Sơ đồ sự phân tầng của thực vật ở rừng mưa nhiệt đới
	01
	Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	

	45
	Tranh về vòng đời của bướm gây hại
	01
	
	

	46
	- Chậu trồng cây, thìa xúc đất, găng tay cao su, thước đo chiều dài của cây, nước, hạt đỗ, ngô, lạc nảy mầm, đất ẩm

- Video về sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật, phiếu định hướng quan sát
	05
	Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
	

	47
	- Một số hình ảnh, video về sinh sản ở sinh vật

- Sơ đồ cấu tạo hoa lưỡng tính
	03
	Bài 37: Sinh sản ở sinh vật
	

	48
	- Sơ đồ điều khiển sinh sản ở cá

- Sơ đồ cá sinh sản tự nhiên

- Sơ đồ sản xuất giống cá hồi bằng thụ tinh nhân tạo

- Sơ đồ điều khiển giới tính đàn cá rô phi
	04
	Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật
	

	49
	- Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào - cơ thể - môi trường

- Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào - cơ thể - môi trường qua hoạt động trao đổi chất ở thực vật

- Sơ đồ mối quan hệ giữa sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với các hoạt động sống trong cơ thể
	03
	Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
	


5. Phòng học bộ môn/ phòng thí nghiệm/ phòng đa năng/ sân chơi/ bãi tập:

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	  1
	Phòng bộ môn Vật lý
	01
	· Diện tích phòng đủ để sắp xếp thiết bị, mẫu vật và bàn ghế đủ cho học sinh tiến hành các bài thực hành, vòi nước và bồn rửa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,...

· Thiết bị cố định: bảng viết, tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, giá treo tranh các dụng cụ sử dụng theo bài thực hành,...,

· Các thiết bị điện tử và quang học, nghe nhìn: máy chiếu projector, màn hình…
	

	  2
	Phòng bộ môn Sinh học
	01
	Sử dụng trong các tiết học thực hành 

- Diện tích phòng đủ để sắp xếp thiết bị, mẫu vật và bàn ghế đủ cho học sinh tiến hành các bài thực hành, vòi nước và bồn rửa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,...

- Thiết bị cố định: bảng viết, tủ đựng mẫu vật, vật liệu tiêu hao, các dụng cụ sử dụng theo bài thực hành,...,

- Các thiết bị điện tử và quang học, nghe nhìn: máy chiếu projector, màn hình…
	

	  3
	Phòng bộ môn Hóa học
	01
	Sử dụng trong các tiết học thực hành 

- Diện tích phòng đủ để sắp xếp thiết bị, mẫu vật và bàn ghế đủ cho học sinh tiến hành các bài thực hành, vòi nước và bồn rửa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,...

- Thiết bị cố định: bảng viết, tủ đựng mẫu vật, vật liệu tiêu hao (hoá chất, dụng cụ thuỷ tinh, khay làm thí nghiệm), giá để hoá chất và dụng cụ thí nghiệm, giá treo tranh, bàn thực hành lát đá, các dụng cụ sử dụng theo bài thực hành,...,

- Các thiết bị điện tử và quang học, nghe nhìn: máy chiếu projector, màn hình…
	


III/ KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2022-2023 ;

1. Phân phối chương trình năm học: (35 tuần-HKI:18 tuần, HKII:17 tuần)

1.1. Phân phối chương trình KHTN 6

	STT
	Tên bài học/ chủ đề
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Hình thức dạy học

	1
	MỞ ĐẦU

(7 Tiết)
	Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
	1
	1
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	2
	
	Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học


	Dạy học trực tiếp

	3
	
	Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên (T2)
	
	
	
	
	Dạy học trực tiếp

	4
	
	Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. (T1)
	4
	
	Tranh ảnh, kính lúp, kinh hiển vi
	Lớp học


	Dạy học trực tiếp

	5
	
	Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. (T2)
	
	2
	
	
	Dạy học trực tiếp

	6
	
	Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. (T3)
	
	
	
	
	Dạy trực tuyến

	7
	
	Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. (T4)
	
	
	
	
	Dạy trực tuyến

	8
	CHỦ ĐỀ 1. CÁC PHÉP ĐO (10 tiết)
	Bài 4. Đo chiều dài. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, thước các loại
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	9
	
	Bài 4. Đo chiều dài. (T2)
	
	3
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	10
	
	Bài 5. Đo khối lượng. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, cân
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	11
	
	Bài 5. Đo khối lượng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	12
	
	Bài 6. Đo thời gian. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, đồng hồ
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	13
	
	Bài 6. Đo thời gian. (T2)
	
	4
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	14
	
	Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ. (T1)
	3
	
	Tranh ảnh, nhiệt kế
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	15
	
	Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	16
	
	Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	17
	
	Ôn tập chủ đề 1
	1
	5
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	18
	CHỦ ĐỀ 2. CÁC THỂ CỦA CHẤT (4 tiết)
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất. (T1)
	3

 

 
	
	Tranh ảnh, phim tài liệu thí nghiệm, máy chiếu
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	19
	
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	20
	
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	21
	
	Ôn tập chủ đề 2
	1
	6
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	22
	CHỦ ĐỀ 3. OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ. (3 tiết)
	Bài 9. Oxygen
	1
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp


	23
	
	Bài 10. Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	1
	
	Tranh ảnh, phim thí nghiệm trang 49, máy chiếu
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp


	24
	
	Ôn tập chủ đề 3
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	25
	CHỦ ĐỀ 4. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG.

(8 tiết)
	Bài 11. Một số vật liệu thông dụng. (T1)
	2
	7
	Tranh ảnh, một số vật liệu
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	26
	
	Bài 11. Một số vật liệu thông dụng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	27
	
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	28
	
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	29
	
	Bài 13. Một số nguyên liệu
	1
	8
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	30
	
	Bài 14. Một số lương thực – thực phẩm. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, một số lương thực, thực phẩm
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	31
	
	Bài 14. Một số lương thực – thực phẩm. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	32
	
	Ôn tập chủ đề 4
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	33
	CHỦ ĐỀ 5. CHẤT TINH KHIẾT-HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT.

(6 tiết)
	Bài 15. Chất tinh khiết – Hỗn hợp. (T1)
	3
	9
	Tranh ảnh, phim thí nghiệm, máy chiếu
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	34
	
	Bài 15. Chất tinh khiết – Hỗn hợp. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	35
	
	Bài 15. Chất tinh khiết – Hỗn hợp. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	36
	
	Ôn tập giữa kì I. 
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	37-38
	
	Kiểm tra giữa kì I: 
	2
	10
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	39
	
	Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp.  (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, dụng cụ thí nghiệm tác chất ra khỏi hỗn hợp.
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	40
	
	Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp.  (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	41
	
	Ôn tập chủ đề 5
	1
	11
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	42
	CHỦ ĐỀ 6. TẾ BÀO- ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG.

(8 tiết)
	Bài 17. Tế bào. (T1)
	5
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	43
	
	Bài 17. Tế bào. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	44
	
	Bài 17. Tế bào. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	45
	
	Bài 17. Tế bào. (T4)
	
	12
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	46
	
	Bài 17. Tế bào. (T5)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	47
	
	Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh, tiêu bản tế bào, dụng cụ thí nghiệm thực hành
	Phòng thực hành Sinh
	Dạy học trực tiếp

	48
	
	Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	49
	
	Ôn tập chủ đề 6
	1
	13
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	50
	CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ.

(7 tiết)
	Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	51
	
	Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	52
	
	Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	53
	
	Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. (T2)
	
	14
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	54
	
	Bài 21. Thực hành quan sát sinh vật. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh , mẫu vật sinh vật
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	55
	
	Bài 21. Thực hành quan sát sinh vật. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	56
	
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	57
	CHỦ ĐỀ 8:

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG.

(38 tiết)
	Bài 22. Phân loại thế giới sống. (T1)
	4
	15
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp


	58
	
	Bài 22. Phân loại thế giới sống. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	59
	
	Bài 22. Phân loại thế giới sống(tt). (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	60
	
	Bài 22. Phân loại thế giới sống. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	61
	
	Bài 23. Thực hành xây dựng khoá lưỡng phân.
	1
	16
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	62
	
	Bài 24. Virus. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	63
	
	Bài 24. Virus. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	64
	
	Bài 25. Vi khuẩn. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	65
	
	Bài 25. Vi khuẩn. (T2)
	
	17
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	66
	
	Bài 26. Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua.
	1
	
	Dụng cụ thực hành
	Phòng thực hành Sinh
	Dạy học trực tiếp

	67
	
	Bài 27. Nguyên sinh vật. (T1)
	2
	
	Tranh ảnh
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	68
	
	Bài 27. Nguyên sinh vật. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	69
	
	Ôn tập cuối kì I. (T1)
	2
	18
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	70
	
	Ôn tập cuối kì I. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	71-72
	
	Kiểm tra cuối kì I
	2
	
	
	
	Kiểm tra trực tuyến

	73
	
	Bài 28. Nấm. (T1)
	4
	19
	Kính hiển vi,tiêu bản, tranh ảnh nguyên sinh vật
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	74
	
	Bài 28. Nấm. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	75
	
	Bài 28. Nấm. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	76
	
	Bài 28. Nấm. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	77
	
	Bài 29. Thực vật. (T1)
	5
	20
	Tranh ảnh, kính lúp
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	78
	
	Bài 29. Thực vật. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	79
	
	Bài 29. Thực vật. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	80
	
	Bài 29. Thực vật. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	81
	
	Bài 29. Thực vật. (T5)
	
	21
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	82
	
	Bài 30. Thực hành phân loại thực vật.
	2
	
	Tranh ảnh, kéo, kính lúp
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	83
	
	Bài 30. Thực hành phân loại thực vật.
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	84
	
	Bài 31. Động vật. (T1)
	6
	
	Tranh ảnh


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	85
	
	Bài 31. Động vật. (T2)
	
	22
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	86
	
	Bài 31. Động vật. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	87
	
	Bài 31. Động vật. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	88
	
	Bài 31. Động vật. (T5)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	89
	
	Bài 31. Động vật. (T6)
	
	23
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	90
	
	Bài 32. Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên.
	2
	
	Tranh ảnh, mẫu vật, kính lúp
	Học trải nghiệm trên sân trường
	Dạy học trực tiếp

	91
	
	Bài 32. Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	
	Dạy học trực tiếp

	92
	
	Bài 33. Đa dạng sinh học. (T1)
	3
	
	Tranh ảnh


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	93
	
	Bài 33. Đa dạng sinh học. (T2)
	
	24
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	94
	
	Bài 33. Đa dạng sinh học. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	

	95
	
	Bài 34. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. (T1)
	3
	
	tranh ảnh, kính lúp


	Lớp học 
	Dạy học trực tiếp

	96
	
	Bài 34. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. (T2)
	
	
	
	Học tập trải nghiệm trên sân trường
	Dạy học trực tiếp

	97
	
	Bài 34. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. (T3)
	
	25
	
	
	Dạy học trực tiếp

	98
	
	Ôn tập chủ đề 8
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	99
	CHỦ ĐỀ 9: LỰC.

(15 tiết)
	Bài 35. Lực và biểu diễn lực. (T1)
	2
	
	Lò xo, lực kế,


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	100
	
	Bài 35. Lực và biểu diễn lực. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	101
	
	Bài 36. Tác dụng của lực. (T1)
	2
	26
	Tranh ảnh


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	102
	
	Bài 36. Tác dụng của lực. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	103
	
	Bài 37. Lực hấp dẫn và trọng lượng. (T1)
	2
	
	Lò xo


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	104
	
	Bài 37. Lực hấp dẫn và trọng lượng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	105
	
	Bài 38. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
	1
	27
	Nam châm, tranh ảnh
	Phòng học bộ môn
	Dạy học trực tiếp

	106
	
	Bài 39. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực. (T1)
	3
	
	Lò xo, lực kế


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	107
	
	Bài 39. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực. (T2)
	
	
	
	Phòng học bộ môn
	Dạy học trực tiếp

	108
	
	Bài 39. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	109
	
	Ôn tập giữa kì II
	1
	28
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	110-111
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	
	Lò xo, lực kế


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	112
	
	Bài 40. Lực ma sát. (T1)
	4
	
	Lực kế, tranh ảnh


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	113
	
	Bài 40. Lực ma sát. (T2)
	
	29
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	114
	
	Bài 40. Lực ma sát. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	115
	
	Bài 40. Lực ma sát. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	116
	
	Ôn tập chủ đề 9
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	117
	CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG.

(10 tiết)
	Bài 41. Năng lượng. (T1)
	4
	30
	Pin, đèn, …


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	118
	
	Bài 41. Năng lượng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	119
	
	Bài 41. Năng lượng. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	120
	
	Bài 41. Năng lượng. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	121
	
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng. (T1)
	5
	31
	Tranh ảnh


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	122
	
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	123
	
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	124
	
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	125
	
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng. (T5)
	
	32
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	126
	
	Ôn tập chủ đề 10
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	127
	CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI.

(10 tiết)
	Bài 43. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. (T1)
	2
	
	Máy tính, quả địa cầu, tranh ảnh các hành tinh…


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	128
	
	Bài 43. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	129
	
	Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng. (T1)
	3
	33
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	130
	
	Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	131
	
	Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	132
	
	Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà. (T1)
	4
	
	Tranh ảnh,…


	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	133
	
	Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà. (T2)
	
	34
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	134
	
	Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà. (T3)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	135
	
	Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà. (T4)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	136
	
	Ôn tập chủ đề 11
	1
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	137
	 
	Ôn tập cuối kì II. (T1)
	2
	35
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	138
	 
	Ôn tập cuối kì II. (T2)
	
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp

	139-140
	 
	Kiểm tra cuối kì II
	2
	
	
	Lớp học
	Dạy học trực tiếp


1.2. Phân phối chương trình KHTN 7

	STT
	Bài học


	Số tiết


	Thời điểm


	Thiết bị dạy học


	Địa điểm dạy học

(5)

	HKI

	Mở đầu (5 tiết)

	1
	Bài 1: Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn khoa học tự nhiên
	4
	Tuần 1

(Tiết 1, 2, 3, 4)
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

Mô hình máy dao động kí, đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện.
	Phòng học

	2
	Bài 1: Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn khoa học tự nhiên (tiếp theo)
	1
	Tuần 2

(Tiết 5)
	
	Phòng học

	Chủ đề 1: Nguyên tử – Nguyên tố hoá học – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (15 tiết)

	3
	Bài 2. Nguyên tử
	3
	Tuần 2

(Tiết 6, 7, 8)
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

Hình ảnh kích thước 1 số vật thể, hình mô phỏng cấu tạo 1 số chất, hình ảnh cầu Long Biên, ảnh mô hình nguyên tử của Rutherford – Bỏh, ảnh mô hình 1 số nguyên tử, hình ảnh lịch sử khám phá và nghiên cứu cấu tạo nguyên tử.
	Phòng học

	4
	Bài 2. Nguyên tử (tiếp theo)
	1
	Tuần 3

(tiết 9)
	
	Phòng học

	5
	Bài 3. Nguyên tố hóa học
	3
	Tuần 3

(tiết 10, 11, 12)
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

Tranh, ảnh than chì, kim cương. Hình 3.1, 3.2, bảng 3.1.
	Phòng học

	6
	Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	4
	Tuần 4

(tiết 13, 14, 15, 16)
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. Tranh, ảnh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học to.
	Phòng học

	7
	Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo)
	3
	Tuần 5

(tiết 17, 18, 19)
	
	Phòng học

	8
	Ôn tập chủ đề 1
	1
	Tuần 5

(tiết 20)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 2: Phân tử (13 tiết)

	10
	Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
	3
	Tuần 6

(Tiết 21, 22, 23)
	Máy tính, máy chiếu. Hình 5.1 đến hình 5.9. Mẫu dây đồng, than chì, muối ăn, đường tinh luyện, bột lưu huỳnh; một số tranh vẽ mô phỏng vể đơn chất và hợp chất,…
	Phòng học

	11
	Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất (tiếp theo)
	1
	Tuần 6

(Tiết 24)
	
	Phòng học

	12
	Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học
	3
	Tuần 7

(Tiết  25, 26, 27)
	Máy tính, máy chiếu. Hình ảnh phóng to từ hình 6.1 đến 6.13. Bột các chất: sodium chloride, calcium chloride, magnesium oxide, đường tinh luyện, ethanol. Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, nước, kẹp ống nghiệm, đèn cồn.
	Phòng học

	13
	Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học (tiếp theo)
	1
	Tuần 7

(Tiết 28)
	
	Phòng học

	14
	Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học
	3
	Tuần 8

(Tiết 29, 30, 31)
	Máy tính, máy chiếu. Phiếu học tập.
	Phòng học

	15
	Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học (tiếp theo)
	1
	Tuần 8

(Tiết 32)
	
	Phòng học

	16
	Ôn tập chủ đề 2
	1
	Tuần 9

(Tiết 33)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	17
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	Tuần 9

(Tiết 34, 35)
	Đề kiểm tra, ma trận, đáp án.
	Phòng học

	Chủ đề 3: Tốc độ (11 tiết)

	18
	Bài 8. Tốc độ chuyển động
	1
	Tuần 9

(Tiết 36)
	Máy tính, máy chiếu. Tranh ảnh các hình 8.1, bảng 8.2, 8.2.
	Phòng học

	19
	Bài 8. Tốc độ chuyển động
	2
	Tuần 10

(Tiết 37, 38)
	
	Phòng học

	20
	Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian
	2
	Tuần 10

(Tiết 39, 40)
	Máy tính, máy chiếu. Phiếu học tập, hình 9.1 phóng to, Bảng 9.1, Bảng 9.2, máy tính, hiệu ứng canô chuyển động...
	Phòng học

	21
	Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian (tiếp theo)
	1
	Tuần 11

(Tiết 41)
	
	Phòng học

	22
	Bài 10. Đo tốc độ
	3
	Tuần 11

(Tiết 42,43,44)
	Máy tính, máy chiếu. Đồng hồ bấm giây, Tấm ván phẳng (dài khoảng 50 - 60 cm), thước, bút đánh dấu. Hai cổng quang điện kết nối với đồng hồ đo thời gian hiện số, các dây dẫn, xe đồ chơi nhỏ có gắn tấm cản quang, quả nặng, ròng rọc (gắn cố định ở mép bàn), sợi dây nối xe với quả nặng.
	Phòng học

	23
	Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông
	1
	Tuần 12

(Tiết 45)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	24
	Ôn tập chủ đề 3
	2
	Tuần 12

(Tiết 46, 47)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 4: Âm thanh (10 tiết)

	26
	Bài 12. Mô tả sóng âm
	1
	Tuần 12

(Tiết 48)
	Máy tính, máy chiếu. Chai thủy tinh, dây đàn ghita,  âm thoa, sợi dây thun, cây còi, bộ thí nghiệm truyền âm trong môi trường chất lỏng.
	Phòng học

	27
	Bài 12. Mô tả sóng âm (tiếp theo)
	2
	Tuần 13

(Tiết 49, 50)
	
	Phòng học

	28
	Bài 13. Độ to và độ cao của âm
	2
	Tuần 13

(Tiết 51, 52)
	Bàn, thước kẹp , hộp nhựa, hộp chữ nhật rỗng, dây thun bản lớn và dây thun bản nhỏ.Ống hút, ống nhựa, dây dàn, dây thun,…Bình nước nhựa.Hình vẽ : H 13.1, 13.2, h13.3, 13.4, 13.5.
	Phòng học

	29
	Bài 13. Độ to và độ cao của âm (tiếp theo)
	1
	Tuần 14

(Tiết 53)
	
	Phòng học

	30
	Bài 14. Phản xạ âm
	3
	Tuần 14

(Tiết 54, 55, 56)
	Hai ống nhựa giống nhau ( dài khoảng 60 – 80 cm, đường kính 60mm), tấm gỗ, một số vật cản có kích cỡ gần bằng nhau: quyển sách, tấm xốp, tấm kính mờ, tấm thảm nhựa.
	Phòng học

	31
	Ôn tập chủ đề 4
	2
	Tuần 15

(Tiết 57, 58)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 5: Ánh sáng (9 tiết)

	33
	Bài 15. Ánh sáng, tia sáng
	2
	Tuần 15

(Tiết 59, 60)
	Tấm pin mặt trời (loại 5,5 V), đèn LED, nguồn sáng (bóng đèn loại 75 W hoặc 100 W) và các dây nối.Nguồn sáng, một tờ giấy khổ lớn để quan sát đường truyền của ánh sáng (Hình 15.3).Đèn pin (loại bóng đèn nhỏ) để tạo ra một nguồn sáng hẹp quả bóng nhỏ làm vật cản sáng, màn chắn.
	Phòng học

	34
	Bài 15. Ánh sáng, tia sáng (tiếp theo)
	1
	Tuần 16

(Tiết 61)
	
	Phòng học

	35
	Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng
	3
	Tuần 16

(Tiết 62, 63, 64)
	Gương phẳng có giá đỡ, đèn pin có khe, tờ giấy kẻ ô vuông, thước đo góc.
	Phòng học

	36
	Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
	2
	Tuần 17

(Tiết 65, 66)
	Tranh ảnh các hình trang 86, 87, 88. Gương phẳng, nến, bìa, tấm kính trong suốt, thước kẻ.
	Phòng học

	37
	Ôn tập chủ đề 5
	1
	Tuần 17

(Tiết 67)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	38
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	Tuần 17

(Tiết 68)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	39
	Kiểm tra học kì I
	2
	Tuần 18

(Tiết 69, 70)
	Đề kiểm tra, ma trận, đáp án.
	Phòng học

	HKII

	Chủ đề 6: Từ (10 tiết)


	40
	Bài 18. Nam châm
	2
	Tuần 18

(Tiết 71, 72)
	Máy tính, máy chiếu. Mẫu vật các dạng nam châm thông dụng.
	Phòng học

	41
	Bài 19. Từ trường
	3
	Tuần 19

(Tiết 73,74,75)
	Máy tính, máy chiếu. Thanh nam châm thẳng; kim nam châm; đế gắn nam châm. Bộ TN từ phổ của thanh nam châm.
	Phòng học

	42
	Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
	1
	Tuần 19

(Tiết 76)
	Máy tính, máy chiếu. Hình ảnh, video về từ trường của Trái Đất. La bàn, nam châm, kim, cốc nước, mút xốp
	Phòng học

	43
	Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn (tiếp theo)
	2
	Tuần 20

(Tiết 77, 78)
	
	Phòng học

	44
	Bài 21. Nam châm điện
	1
	Tuần 20

(Tiết 79)
	Máy tính, máy chiếu. Dây dẫn điện, đinh vít, hộp đựng pin, pin 1.5V, công tắc, kẹp giấy.
	Phòng học

	45
	Ôn tập chủ đề 6
	1
	Tuần 20

(Tiết 80)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (32 tiết)

	46
	Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	2
	Tuần 21

(Tiết 81, 82)
	Máy tính, máy chiếu. Hình ảnh về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
	Phòng học

	47
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật
	2
	Tuần 21

(Tiết 83, 84)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	48
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
	2
	Tuần 22

(Tiết 85, 86)
	
	Phòng học

	49
	Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
	2
	Tuần 22

(Tiết 87, 88)
	Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thủy tinh 500ml, hộp diêm, đĩa petri, băng giấy đen, phễu, ống hút, panh. Hóa chất: Cồn 900, dung dịch iodine, nước cất. Mẫu vật: Chậu cây xanh (cây rau lang, câu trầu bà, cây hoa giấy,…) một số cây rong đuôi chó.
	Phòng học

	50
	Bài 25. Hô hấp ở tế bào
	3
	Tuần 23

(Tiết 89, 90, 91)
	Hình ảnh về hô hấp tế bào, mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào.
	Phòng học

	51
	Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
	1
	Tuần 23

(Tiết 92)
	Bình thuỷ tinh 500 ml, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa/ thùng xốp, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc, bình đựng nước cất, ống nghiệm, ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun. Hoá chất: Nước vôi trong, nước cất. Mẫu vật: 400 g hạt/1 nhóm (hạt thóc, hạt đỗ xanh, hạt ngô, …), mùn cưa hoặc xơ dừa .
	Phòng học

	52
	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt (tiếp theo)
	1
	Tuần 24

(Tiết 93)
	
	

	53
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
	3
	Tuần 24

(Tiết 94, 95, 96)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	54
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
	1
	Tuần 25

(Tiết 97)
	
	Phòng học

	55
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 25

(Tiết 98)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	56
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	Tuần 25

(Tiết 99, 100)
	Đề kiểm tra, ma trận, đáp án.
	Phòng học

	57
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	2
	Tuần 26

(Tiết 101, 102)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	58
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	2
	Tuần 26

(Tiết 103, 104)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	60
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
	3
	Tuần 27

(Tiết 105, 106, 107)
	
	Phòng học

	61
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	1
	Tuần 27

(Tiết 108)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	62
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
	4
	Tuần 28

(Tiết 109, 110, 111, 112)
	
	Phòng học

	63
	Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	2
	Tuần 29

(Tiết 113, 114)
	Cốc thủy tinh, giấy thấm, băng keo trong, máy sấy, dao mổ, đồng hồ bấm giờ, đũa thủy tinh, đĩa petri, kính lúp. Nước cất, màu thực phẩm , CoCl2, CaCl2. Cành hoa, 1 cây bất kì còn nguyên lá.
	Phòng học

	66
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	Tuần 29

(Tiết 115)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (4 tiết)

	68
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật
	1
	Tuần 29

(Tiết 116)
	Máy tính, máy chiếu. Tranh ảnh, video.
	Phòng học

	69
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật (tiếp theo)
	1
	Tuần 30

(Tiết 117)
	
	Phòng học

	70
	Bài 33. Tập tính ở động vật
	2
	Tuần 30

(Tiết 118, 119)
	Máy tính, máy chiếu. Hình ảnh, video có liên quan đến tập tính ở động vật.
	Phòng học

	Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (7 tiết)

	71
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	1
	Tuần 30

(Tiết 120)
	Hình ảnh về sự sinh trưởng và phát triển của bướm; Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương (H 34.1); Quá trình sinh trưởng và phát triển của gà (H 34.2); Mô phân sinh (H 34.3); Vòng đời của cây cam (H 34.4); Vòng đời của ếch (H 34.5).
	Phòng học

	72
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
	2
	Tuần 31

(Tiết 121, 122)
	
	Phòng học

	73
	Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
	2
	Tuần 31

(Tiết 123, 124)
	Hình 35 hoặc chậu cây có toàn bộ cành lá nghiêng về 1 hướng, H35.1, H35.15.
	Phòng học

	74
	Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
	1
	Tuần 32

(Tiết 125)
	Chậu trồng cây, găng tay, thước đo chiều dài. Hóa chất: nước. Mẫu vật: Hạt đỗ, ngô, lạc ... nảy mầm, đất ẩm. Video về sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật.
	Phòng học

	75
	Ôn tập chủ đề 8 và 9
	1
	Tuần 32

(Tiết 126)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	Chủ đề 10. Sinh sản ở sinh vật (8 tiết)

	77
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật
	2
	Tuần 32

(Tiết 127, 128)
	Máy tính, máy chiếu. Video, hình ảnh về sinh sản của sinh vật.
	Phòng học

	78
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
	3
	Tuần 33

(Tiết 129, 130, 131)
	
	Phòng học

	79
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
	1
	Tuần 33

(Tiết 132)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	80
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
	1
	Tuần 34

(Tiết 133)
	
	Phòng học

	Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất (2 tiết)

	81
	Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
	2
	Tuần 34

(Tiết 134, 135)
	Máy tính, máy chiếu.
	Phòng học

	82
	Ôn tập chủ đề 10 và 11
	1
	Tuần 34

(Tiết 136)
	
	

	83
	Ôn tập kiểm tra học kì II
	2
	Tuần 35

(Tiết 137, 138)
	Máy tính, máy chiếu, bài tập ôn tập.
	Phòng học

	84
	Kiểm tra học kì II
	2
	Tuần 35

(Tiết 139, 140)
	Đề kiểm tra, ma trận, đáp án.
	Phòng học


2. Kiểm tra đánh giá thuờng xuyên, định kỳ:
2.1. Môn KHTN 6

	Lớp (khối )
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt ( kiến thức, kỹ năng, phẩm chất )
	Hình thức

	6 (HKI)
	Thường xuyên lần 1
	15 phút
	Tuần 3
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: mở đầu
	Trắc nghiệm 

	
	Thường xuyên lần 2
	15 phút
	Tuần 6
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 1,2
	Trắc nghiệm 

	
	Thường xuyên lần 3
	20 phút
	Tuần 12
	Nội dung bài thực hành quan sát tế bào sinh vật
	Bài thu hoạch thực hành cá nhân hoặc nhóm 

	
	Thường xuyên lần 4
	20 phút
	Tuần 14
	Nội dung bài thực hành quan sát sinh vật
	Bài thu hoạch nhóm 

	
	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 10
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 1,2,3,4
	Trắc nghiệm+ tự luận 

	
	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa học, sinh học ở HK1 (theo hướng dẫn của phòng GD)
	Theo hướng dẫn của phòng GD

	6 (HKII)
	Thường xuyên lần 1
	20 phút
	Tuần 21
	Nội dung bài thực hành phân loại thực vật
	Bài thu hoạch thực hành cá nhân hoặc nhóm 

	
	Thường xuyên lần 2
	20 phút
	Tuần 23
	Nội dung bài thực hành quan sát và  phân loại động vật ngoài thiên nhiên
	Bài thu hoạch thực hành cá nhân hoặc nhóm 

	
	Thường xuyên lần 3
	15 phút
	Tuần 25
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 8
	Trắc nghiệm 

	
	Thường xuyên lần 4
	15 phút
	Tuần 32
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 10
	Trắc nghiệm 

	
	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 28
	Đáp ứng kiến thức của bài 27 đến bài 39
	Trắc nghiệm  + tự luận

	
	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa học, sinh học ở HKII ( theo hướng dẫn của phòng GD)
	Theo hướng dẫn của phòng GD


2.2. Môn KHTN 7

	Lớp (khối )
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt ( kiến thức, kỹ năng, phẩm chất )
	Hình thức

	7 (HKI)
	Thường xuyên lần 1
	15 phút
	Tuần 1 đến tuần 15
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 1, 2, 3.
	Vấn đáp 

	
	Thường xuyên lần 2
	15 phút
	Tuần 5
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 1,2
	Trắc nghiệm 

	
	Thường xuyên lần 3
	20 phút
	Tuần 9
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 3
	Trắc nghiệm

	
	Thường xuyên lần 4
	20 phút
	Tuần 12
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 4
	Trắc nghiệm

	
	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 9
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 1,2,3,4
	Trắc nghiệm + tự luận 

	
	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	Đáp ứng kiến thức của 2 phân môn: Hóa học, vật lý HK1 (theo hướng dẫn của phòng GD)
	Theo hướng dẫn của phòng GD

	7 (HKII)
	Thường xuyên lần 1
	15 phút
	Tuần 18 đến tuần 31
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 6, 7, 8
	Vấn đáp 

	
	Thường xuyên lần 2
	15 phút
	Tuần 20
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 6
	Trắc nghiệm 

	
	Thường xuyên lần 3
	20 phút
	Tuần 29
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 7
	Bài thu hoạch thực hành cá nhân hoặc nhóm 

	
	Thường xuyên lần 4
	20 phút
	Tuần 32
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 8, 9
	Trắc nghiệm

	
	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 25
	Đáp ứng kiến thức của các chủ đề: 6, 7
	Trắc nghiệm + tự luận 

	
	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Đáp ứng kiến thức của 2 phân môn: Vật lý HKII, Sinh học (theo hướng dẫn của phòng GD)
	Theo hướng dẫn của phòng GD


IV/ Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

1. Khối lớp: 6;  Số học sinh: 382
	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống. Bài 34 tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	- Thực hiện một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

- Quan sts và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

- Nhận biết được vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên.

- Sử dụng được khóa lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

- Trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	3
	Học kỳ 2
	Trên sân trường
	GV môn KHTN 6
	Tổng phụ trách
	-Máy ảnh, Bộ câu hỏi, giấy, bút, thước. 

-HS nộp sản phẩm sau buổi học ngoài trời.




2. Khối lớp: 7 ; Số học sinh: 301
	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Chủ đề 8: cảm ứng sinh vật và tập tính của động vật. Bài 36: thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật.
	· Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
· Thực hành quan sát, mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật, động vật.
	1
	Học kỳ II
	Phòng thực hành 
	GV KHTN 7
	GV sinh học
	Chậu trồng cây, găng tay, thước đo chiều dài. Hóa chất: nước. Mẫu vật: Hạt đỗ, ngô, lạc ... nảy mầm, đất ẩm. Video về sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật.


V/ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

1. Chế độ, thời gian sinh hoạt chuyên môn của nhóm:
· Thực hiện nghiêm túc lịch họp tổ, nhóm chuyên môn (2 tuần /1 lần).

· Họp chuyên môn đúng định kỳ, chuẩn bị nội dung họp phong phú, cụ thể, bàn sâu về chuyên môn, nhất là các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng; mạnh dạn góp ý phê bình đồng nghiệp còn sai sót.


2.  Tổ chức chuyên đề, tiết thao giảng, dự giờ, …
	Khối lớp
	Tên chuyên đề/bài dạy
	Giáo viên thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Mục tiêu, yêu cầu

	6
	Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.
	Trịnh Anh Tuấn
	Tháng 10/2022
	- Nêu được sự đa dạng của chất.
- Nêu được một số tính chất vật lí, tính chất hoá học của chất.

- Trình bày và đưa ra được ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
- Nêu được khái niệm, tiến hành được thí nghiệm và trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất.

	7
	Bài 23: Quang hợp ở thực vật
	Nguyễn Tuấn Khanh
	Tháng 01, 02/ 2023
	-Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây.
+ Nêu được vai trò của lá cây với chức năng quang hợp.

+ Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp dạng chữ

+ Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

-Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.

-Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp.



3. Công tác dự giờ, kiểm tra nội bộ:

	STT
	Họ và tên giáo viên
	Thời gian

(tháng)
	Nội dung được  kiểm tra

	01
	Trịnh Anh Tuấn
	Tháng 

10/2022
	Quy chế CM + dự giờ

	02
	Trần Thị Hoài Như
	Tháng 

11/2022
	Quy chế CM + dự giờ

	03
	Trương Thị Phương Thi
	
	Quy chế CM + dự giờ

	04
	Nguyễn Tuấn Khanh
	Tháng 

01, 2/2023
	Quy chế CM + dự giờ

	05
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Tháng 

03/2023
	Quy chế CM + dự giờ

	06
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	Tháng 

04/2023
	Quy chế CM + dự giờ


VI/ CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Dạy học 02 buổi/ ngày:
a/ Yêu cầu:

· Thực hiện theo kế hoạch Kế hoạch Số …/KH-THCS Bình Hòa ngày … tháng ….năm 2022 Về việc tổ chức dạy học 2 buổi ngày và theo thời khóa biểu của trường.

· GVBM thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày theo quy định.

b/ Chỉ tiêu:

· 100 % GVBM đều thực hiện

c/ Biện pháp thực hiện:

· GVBM thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày theo thời khóa biểu.

· Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy cho mỗi khối lớp, đáp ứng đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng; thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Phát huy tích tích cực của học sinh, lấy HS làm trung tâm.


2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy:
a/ Yêu cầu:

· GVBM biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm hệ thống hóa kiến thức  bài dạy, chương trình.

· Nhằm khắc sâu kiến thức bộ môn, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

· Thiết kế kế hoạch bài dạy Powerpoint hay ứng dụng phần mềm phải nêu bật trọng tâm kiến thức của từng bài, từng chương (Thí nghiệm ảo, đồ dùng, tranh ảnh...).

b/ Chỉ tiêu:

· Mỗi giáo viên: 01 bài /HK/GV (Mẫu đăng ký đính kèm)

c/ Biện pháp thực hiện:

· GVBM luôn ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy.

· Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học Powerpoint, word, excell...

· Luôn cập nhật, tìm kiếm thông tin trên Internet, Webside của trường.

· Thường xuyên cập nhật kiến thức mới thông qua mạng Internet.


3. Việc tham gia các cuộc thi:


* Đối với học sinh : 
· Tham gia đầy đủ các hoạt động khác của trường, PGD tổ chức.

· Tham gia hội thi làm đồ dùng học tập.


* Đối với giáo viên :

· Tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

· Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.


4. Các nội dung khác theo đặc trưng bộ môn:

VII/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU

  1/  Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

1.1 Nội dung thực hiện :

· Giáo viên nghiêm túc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm đạo đức nhà giáo;Thực hiện tốt các cuộc vận động: “ Mỗi Thầy cô là tấm gương đạo đức và sáng tạo.

· Giáo viên bộ môn không ngừng học tập chuyên môn, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tác phong là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

· Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa trong và ngoài nhà trường.

1.2 Biện pháp:

· Quán triệt tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tìm hiểu pháp luật; Thường xuyên học tập trao dồi chuyên môn, luôn tự học, tự rèn về đạo đức, tác phong của người Thầy.

· Lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp nhóm bộ môn.

1.3 Chỉ tiêu:

· Đọc tìm hiểu và thực tốt tât cả các kế hoạch chính trị của tổ, của trường 100%.

· Chấp hành tốt pháp luật, Điều lệ nhà trường và nội qui, quy chế của cơ quan: 100%.

· Giáo viên  tham gia làm công tác vận động HS, đảm bảo chỉ tiêu duy trì sỉ số: 100%.

· Giáo viên cam kết thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”: 100%.

 2/ Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém:

2.1 Nội dung thực hiện:

· Thống nhất kế hoạch năm học của bộ môn.

· Thống nhất nội dung trọng tâm bài, chương.

· Tổ chức các buổi thảo luận, đề ra các bước dạy những thí nghiệm khó thực hiện.

· Đề ra biện pháp giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

2.2 Chỉ tiêu : ( chất lượng bộ môn của từng khối lớp )
+ Môn KHTN khối 6:

	Khối /Số lượng
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa Đạt

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ

	6/382
	210
	55%
	110
	28, 8%
	55
	14,39%
	7
	1,83%


+ Môn KHTN khối 7:

	Khối /Số lượng
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa Đạt

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ

	7 /301
	118
	39,2%
	100
	33.2%
	66
	21,93% 
	12
	3,98%



2.3 Biện pháp :
· Giáo viên thường xuyên trao đổi và học hỏi trong các buổi họp nhóm.

· Quan tâm việc tiếp thu kiến thức của học sinh, có hướng khắc phục kịp thời.

3/ Bồi dưỡng học sinh giỏi (ghi rõ chỉ tiêu số HS giỏi cấp huyện, cấp Thành phố), phụ đạo học sinh yếu, thực hiện giáo dục hòa nhập :
3.1 Nội dung thực hiện :

· Giảm tỉ lệ HS yếu, kém, nâng dần từ yếu, kém lên trung bình, khá.

· Tổ chức phụ đạo riêng cho học sinh yếu kém ở các môn, cần quan tâm lưu ý tới số học sinh cá biệt, mỗi giáo viên có kế hoạch phụ đạo. 

· Tỉ lệ HS yếu, kém cuối năm giảm so với đầu năm.

3.2 Chỉ tiêu :

· Học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn tập phụ đạo, tích cực học tập.

3.3 Biện pháp :

· Lập danh sách học sinh yếu, kém nộp cho BGH. 

· Vận động HS đi học đúng thành phần, đủ các tiết phụ đạo.

· GVBM thực hiện đúng kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém theo theo kế hoạch trường, tổ, cá nhân. 

· Cần có biện pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh yếu kém, cá biệt; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, lưu ý các phương pháp tạo được sự hứng thú học tập bộ môn, không chán nản đối với học sinh cá biệt cũng như học sinh yếu kém. 

· Rút kinh nghiệm qua các tiết dạy, các bài kiểm tra, phát hiện và xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.

· Trong từng tiết dạy luôn quan tâm, giúp đỡ HS yếu, thường xuyên kiểm tra việc chuẩn bị bài vở của HS để kịp thời đôn đốc, nhắc nhớ.

· Tăng cường phụ đạo HS yếu sau giờ học, có theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của HS. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với GVCN, PHHS để báo cáo kịp thời những HS vắng phụ đạo hoặc không tiến bộ. Phối hợp tốt giữa GVBM,  GVCN cùng PHHS để giúp HS yếu tiến bộ. 

· Tăng cường dạy học cá thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh.
4/ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên ( BDTX, BD đáp ứng việc dạy học Chương trình GD 2018 và các lớp GV đang theo học, dự kiến học, …):

4.1 Nội dung thực hiện:
· Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong tiết dạy, sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát huy năng lực HS.

· Giáo viên tham gia đầy đủ trong việc phụ đạo HS yếu kém.

· Giáo viên tham gia dự giờ đồng nghiệp để học hỏi và rút kinh nghiệm.

· Giáo viên không ngừng tự học, tự rèn qua các tiết dự giờ, mạng Intrenet, chương giáo dục PT 2018, tích hợp liên môn Lý – Hóa - Sinh.

· Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện. Tổ chức và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

· Giáo viên tiếp học học tập về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học qua việc cử GV đi học các lớp bồi dưỡng có liên quan.

· Giáo dục tích hợp, lồng ghép: GV thường xuyên dạy tích hợp liên môn, lồng ghép các nội dung trong từng tiết dạy bộ môn.

· Tham gia thực hiện đầy đủ các modun 1, 2, 3, 4, 9 theo qui định.

4.1 Chỉ tiêu:

· GV thực hiện nghiêm túc Kế hoạch năm học, Kế hoạch Giáo dục của đơn vị.

· GV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do ngành tổ chức.

· GV tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

· GV tích cực tham gia “Trường học kết nối”.

4.2 Biện pháp:

· Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, thao giảng cấp trường nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong việc thực hiện chương trình.

· Tổ chức đăng ký tiết dạy tốt, tăng cường dự giờ thăm lớp, tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

· Đẩy mạnh sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, phát huy năng lực quản lý chuyên môn của tổ trưởng, xác định chất lượng sinh hoạt tổ là khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học; hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn ngày càng đi vào chất lượng, chiều sâu và ổn định. Tạo điều kiện để GV giao lưu học tập kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm.

· Tổ hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên trong tổ; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong nhóm, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Tham giá các lớp bồi dưỡng do Trường Bồi dưỡng giáo dục tổ chức như bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên.

· Tham dự đầy đủ các buổi hội thảo, chuyên đề do ngành, trường tổ chức.

· Giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn học đường.

· Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên chính xác dựa vào các căn cứ, minh chứng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục được giao.

5/ Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, cụm, ngành, …..(kể cả thi giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi nếu có) :

· Tham gia đầy đủ các hoạt động khác của trường, PGD tổ chức.

· Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học.


5.1 Nội dung thực hiện:

· Thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của trường cụm, ngành.

5.2 Chỉ tiêu:

·  100% giáo viên đều tham gia.

5.3  Biện pháp:

· Vận động GV trong nhóm tham gia tốt các hoạt động chuyên môn khác mà nhóm, tổ, trường, huyện tổ chức.

· Đưa vào chỉ tiêu thi đua năm học.

6/ Đăng ký thi đua : ( danh hiệu cá nhân, tổ )

6.1 Danh hiệu cá nhân :

	
STT
	Họ và tên
	Đăng ký danh hiệu
	Ghi chú

	
	
	CSTĐ cấp cơ sở
	LĐTT
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	
	x
	

	2
	Trịnh Anh Tuấn
	
	x
	

	3
	Trần Thị Hoài Như
	
	x
	

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	
	x
	

	5
	Trương Thị Phương Thi
	
	x
	

	6
	Nguyễn Tuấn Khanh
	
	x
	


6.2 Danh hiệu tổ : LĐTT
VI/ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT :

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG
	Tháng
	Nội dung
	Phụ trách

	9/2021
	· Dự khai giảng năm học.

· Nhận nhiệm vụ phân công giảng dạy.

· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word để thực hiện giảng dạy .
· Soạn kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

· Soạn kế hoạch dạy học .
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp

· Kiểm tra thường xuyên lần 1

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.
	· GV khoa học tự nhiên

	10/2021
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word để thực hiện giảng dạy online.

· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp

· Kiểm tra thường xuyên lần 2,3.

· Họp chuyên môn với phòng giáo dục.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.

· GV lên tiết dạy tốt và dự giờ.
	· GV khoa học tự nhiên

	11/2021
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word.
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp

· Kiểm tra thường xuyên lần 4.

· Kiểm tra giữa kỳ I.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.

· GV lên tiết dạy tốt và dự giờ.

· Soạn và nộp đề cương kiểm tra HKI nộp cho Ban Giám Hiệu.
	· GV khoa học tự nhiên

	12/2021
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word .
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp

· Kiểm tra cuối kỳ I.

· Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.
	· GV khoa học tự nhiên

	1/2022
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word.
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp.

· Kiểm tra thường xuyên lần 5.

· Chuẩn bị dụng cụ thực hành thí nghiệm.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.

· Nộp báo cáo thống kê bộ môn.,

·  Giáo viên vào điểm HKI  trên mạng.

· Viết báo cáo sơ kết bộ môn.

· Sơ kết HKI.
	· GV khoa học tự nhiên

	2/2022
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word.
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp.

· Kiểm tra thường xuyên lần 6.

· Chuẩn bị dụng cụ thực hành thí nghiệm.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.

· Dự giờ chuyên đê huyện.
	· GV khoa học tự nhiên

	3/2022
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word.
· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp.

· Kiểm tra thường xuyên lần 7,8

· Kiểm tra giữa kỳ II.

· Chuẩn bị dụng cụ thực hành thí nghiệm.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.

· Phụ đạo học sinh yếu.
	· GV khoa học tự nhiên

	4/2022
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word.

· Dự giờ học hỏi đồng nghiệp để giảng dạy tích hợp;

· Kiểm tra cuối kỳ II.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.
	· GV khoa học tự nhiên

	5/2022
	· Phân công giáo viên nhóm soạn giáo án word, powerpoint .

· Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22.

· Các GV  vẫn tiếp tục tham gia học môn tích hợp.
	· GV khoa học tự nhiên
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